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PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ

I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

Quá trình dạy học ngày nay xác định nhà trường phải chú trọng tập trung vào việc tạo ra những cơ hội và điều kiện học tập thuận lợi cho người học, yêu cầu này một mặt kích thích người người học phát huy cao độ tính tích cực học tập, mặt khác yêu cầu người giáo viên phải khuyến khích, hướng dẫn và tổ chức học tập cho người học phải chủ động trong việc chiếm lĩnh tri thức, kinh nghiệm và giá trị cần thiết cho bản thân để họ có khả năng thích ứng cao trong việc tiếp cận xu hướng dạy học mới. 

Hiện nay có rất nhiều phương pháp và kĩ thuật dạy học mới với mục đích đều nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh. Khi áp dụng các phương pháp và kĩ thuật mới đó, tôi thấy đưa các trò chơi vào bài học làm cho học trò không những chủ động, tích cực mà còn hăng say học tập. Như Khổng Tử đã từng dạy học trò rằng “ Biết mà học không bằng thích mà học, thích mà học không bằng vui say mà học”. Đó cũng là điều mà tôi muốn hướng tới khi nghiên cứu đề tài này: “thiết kế và sử dụng trò chơi ô chữ trong giảng dạy hóa học 11”. 
Đây không phải là trò chơi đơn thuần mà còn là một hình thức học tập khả năng tư duy của người chơi nếu được thiết kế và sắp xếp phù hợp với chương trình học. Bên cạnh đó, hình thức vừa học vừa chơi này mang lại cho người học sự hứng thú, tăng cường khả năng ghi nhớ kiến thức. Đồng thời còn giúp học sinh ôn luyện kiến thức nhanh phù hợp với hình thức thi trắc nghiệm mà Bộ Giáo dục đào tạo đã lựa chọn cho việc kiểm tra, đánh giá và thi cử hiện nay.

II.  MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:

 Đưa trò chơi ô chữ vào các bài giảng hóa học 11 nhằm:
- Làm cho tiết học bớt khô khan, nặng nề mà trở nên nhẹ nhàng, sinh động, hấp dẫn và hiệu quả.

- Rèn luyện cho học sinh những kĩ năng cơ bản của bộ môn hóa học, Phát huy tính tích cực, sáng tạo trong hoạt động học tập của học sinh.

III . NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI
Đề tài này có nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Chỉ rõ nguyên tắc khi thiết kế trò chơi ô chữ;

2. Thiết lập được cấu trúc của trò chơi ô chữ;

3. Hướng dẫn các bước tiến hành trò chơi ô chữ.

4. Lấy một số ví dụ về ô chữ sử dụng trong giảng dạy hóa học 11.

IV . PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Để nghiên cứu đề tài này tôi đã sử dụng một số phương pháp sau: 

1. Phương pháp nghiên cứu lý luận;

2. Phương pháp trực quan;

3. Phương pháp điều tra;

4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm;

5. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.

V. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
· Học sinh lớp 11A1, 11A3 của trường.
· Phạm vi: Đề tài này được giới hạn trong phạm vi nghiên cứu các hoạt động dạy và học trong bộ môn Hóa học ở khối 11, như:

- Giới thiệu bài mới;

- Kiểm tra bài cũ;

- Tìm hiểu nội dung bài mới;

- Ôn tập;

Và có thể chỉ để khuấy động không khí trong lớp học.

VI. SỐ LIỆU KHẢO SÁT TRƯỚC KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
	Tổng số HS khảo sát


	92

	Số HS rất thích môn hóa

	10 – 10,9%

	Số HS thích môn hóa

	15 – 16,3%

	Số HS bình thường với môn hóa

	52 – 56,5%

	Số HS không thích môn hóa

	9 – 9,8%

	Số HC ghét môn hóa

	6 – 6,5%


Kết quả học tập môn hóa của năm trước ( năm học 2015-2016) 2 lớp nghiên cứu: 

	Lớp
	Giỏi
	Khá 
	TB
	Yếu

	11A1
	35,6%
	56,7%
	7,7%
	0


	11A3
	26,4%
	59,2%
	14,4%
	0


PHẦN 2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. THỰC TRẠNG
1. Tình hình nghiên cứu và sử dụng trò chơi ô chữ trên thế giới

- Ô chữ là một trò chơi ngôn ngữ trí đã trở nên thông dụng ở nhiều nước trên thế giới.
- Ở Nga, trò chơi ô chữ có tên là “Kpoccbopabi”, một chuyên mục không thể thiếu trên các báo.

- Ở Mỹ, các cuộc thi ô chữ thường được tổ chức trực tuyến trên mạng với các giải thưởng lớn. Có đến hơn ba mươi triệu người say mê các ô chữ được in trên báo, tạp chí hay trên bìa của những quyển sách. Tờ báo nổi tiếng “New York Times” có một ủy viên hội đồng biên tập đặc trách và rất nhiều biên tập viên chuyên thiết kế những bảng ô chữ mới để phục vụ cho các độc giả.

- Ở Nhật, trò chơi này cũng rất đa dạng, điển hình là các ô số “Sudoku” được nhiều đọc giả trên thế giới quan tâm.

- Trên thế giới có nhiều website có những mục riêng dành cho trò chơi ô chữ và những phần mền tạo riêng cho việc thiết kế trò chơi ô chữ được bán qua internet, điển hình là các website: www.crosswordweaver.com, www.solrobots.com, …

2. Tình hình nghiên cứu và sử dụng trò chơi ô chữ ở Việt Nam

- Trò chơi ô chữ du nhập vào Việt Nam từ rất sớm: Ô chữ đầu tiên được xuất hiện vào ngày 17 tháng 3 năm 1933 trên báo Phong Hóa, và sau đó ô chữ xuất hiện đều đặn trên tờ báo này.

- Trong những năm gần đây, những “game show” quen thuộc và khá hấp dẫn khán giả như: “Chiếc nón kỳ diệu”, “Ai là triệu phú”, hoặc “Đường lên đỉnh olympia”… đã sử dụng trò chơi ô chữ hoặc biến tấu từ trò chơi ô chữ.

- Ngoài ra, còn có rất nhiều báo, tạp chí… sử dụng loại hình giải trí này để thu hút sự theo dõi của độc giả cũng như tạo dấu ấn riêng biệt cho ấn phẩm của mình, có thể đơn cử như: Áo trắng, tuổi trẻ, thanh niên, mực tím, hoa học trò… đã xuất hiên những ô chữ với nhiều lĩnh vực khác nhau.

3. Tình hình nghiên cứu và sử dụng trò chơi ô chữ ở trường sở tại:

- Trong dạy học, một số giáo viên cũng đã thiết kế trò chơi ô chữ phục vụ cho việc mở bài, củng cố bài học và dùng trong các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ.

Tuy nhiên, việc đưa trò chơi ô chữ vào trong các hoạt động dạy học trong trường chưa được phổ biến, hình thức ô chữ kém đa dạng do việc thiết kế mất nhiều thời gian, đồng thời nhiều giáo viên còn gặp khó khăn trong việc thiết kế và ứng dụng trò chơi ô chữ vào các tiết dạy một cách linh hoạt.

II.  CƠ SỞ KHOA HỌC
1. Khái niệm trò chơi ô chữ

Trò chơi ô chữ là hình thức người tổ chức đưa ra những ô vuông để trống, yêu cầu người chơi phải điền cho đúng những chữ mà người tổ chức đã gợi ý cho mỗi ô chữ bằng một “chìa khóa”. Căn cứ vào “chìa khóa” và năng lực của bản thân người chơi có thể hoàn thành ô chữ.

2. Căn cứ để thực hiện đề tài

Bên cạnh những đặc trưng chung của môn khoa học tự nhiên thìbộ môn Hóa Học còn mang nhiều đặc trưng riêng ví như: phải nhớ nhiều công thức hóa học của các chất, phải nhớ nhiều phương trình hóa học, phải nhớ các điều kiện xảy ra phản ứng… Vì vậy nếu không có sự chăm chỉ, không có hứng thú học tập bộ môn thì làm sao có thể đạt được kết quả tốt. Từ những yêu cầu trên ,trong suốt quá trình giảng dạy cùng với sự tham khảo phương pháp giảng dạy của các đồng nghiệp ở các bộ môn khác tôi đã không ngừng học hỏi để vận dụng vào môn học của mình. Và qua quá trình giảng dạy tôi đã rút ra được một kinh nghiệm mà tôi thấy rất hiệu quả về việc tạo hứng thú học tập bộ môn cho học trò từ đó để đạt được kết quả cao trong học tập đó là sử dụng trò chơi ô chữ trong giảng dạy Hóa Học. 
Việc sử dụng ô chữ ở đầu bài học với nội dung bao quát toàn bài ở mức độ biết để cho não học sinh tập trung vào vùng kiến thức đó cho hiệu quả tốt. Ô chữ có tác dụng ôn tập lại kiến thức trong bài cũ, cho học sinh lướt qua kiến thức của bài mới với mức độ biết các vấn đề, tạo hứng thú để học sinh làm tốt các bài tập ở phía sau. Ô chữ cũng có thể sử dụng ở phần cuối bài để củng cố kiên thức của bài, qua đó HS dễ nhớ bài hơn. Ô chữ cũng có thể đề ở phần luyện tập giúp học sinh dễ dàng ôn tập kiến thức… Để thể hiện ô chữ trong bài học giáo viên có thể kết hợp các phương tiện dạy học là máy chiếu hắt hoặc máy chiếu đa năng hoặc sử dụng vô tuyến kết nỗi với máy tính như trường tôi. Với việc vận dụng này đã tạo được hứng thú học tập cho HS và đã đạt được hiệu quả tốt hơn.

Hiện nay đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh đang là một xu thế tất yếu. Việc đổi mới phương pháp dạy học phải phù hợp với đặc trưng bộ môn nhưng phải đảm bảo đạt được hiệu quả cao trong học tập. Với xu thế phát triển của xã hội ngày nay thì những phương pháp dạy học cũ đã không còn phù hợp. Vì vậy đòi hỏi phải có những phương pháp dạy học mới theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh. Được học về các phương pháp và kĩ thuật dạy học mới, tôi cũng thường xuyên áp dụng chúng vào bài dạy của mình. Trong đó, tôi thấy trò chơi ô chữ dễ áp dụng, dễ thực hiện lại mang lại hiệu quả cao.
III. NỘI DUNG :
1. Nguyên tắc tổ chức trò chơi ô chữ

Khi tổ chức trò chơi ô chữ cho học sinh chúng ta phải dựa vào nội dung bài học, điều kiện, thời gian trong mỗi tiết học cụ thể để đưa ra các trò chơi phù hợp với kiến thức bài học và trình độ nhận thức của học sinh. Song, muốn tổ chức một trò chơi ô chữ có hiệu quả cao thì đòi hỏi mỗi giáo viên phải có kế hoạch chuẩn bị chu đáo tỉ mỉ, cặn kẽ và đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Xác định đúng mục tiêu của bài học

2. Chọn ô chữ phải phù hợp với kiến thức cần cung cấp cho học sinh

3. Tổ chức, biên soạn câu hỏi cho trò chơi ô chữ phải bám vào “Chuẩn kiến thức - kĩ năng” của bộ môn

4. Ô chữ phải được chuẩn bị chu đáo, sử dụng ngôn từ phải tuyệt đối chính xác

5. Tổ chức trò chơi phải xác định được thời gian

6. Ô chữ phải có sức hấp dẫn, thu hút được sự tham gia của học sinh, tạo không khí thoải mái, gây được hứng thú cho học sinh

7. Không quá lạm dụng trò chơi này trong dạy học

8. Khi tổ chức trò chơi giáo viên luôn phải động viên học sinh có thể bằng cách cho điểm hoặc ngợi khen các em trước lớp.

2. Cấu trúc của trò chơi ô chữ

Một trò chơi ô chữ thông thường có cấu trúc như sau:

1. Chủ điểm ô chữ (từ khóa của ô chữ)

2. Các câu hỏi tương ứng với từng ô chữ

3. Mục tiêu: Mục tiêu của trò chơi ô chữ trau dồi kiến thức về vấn đề gì

4. Cách chơi: Chỉ rõ quy tắc, quy định trong khi chơi

3. Quy trình xây dựng trò chơi ô chữ trong hoạt động dạy học hóa học

Bước thứ nhất: suy nghỉ ý tưởng để tạo câu hỏi.

Bước thứ hai: thiết lập câu hỏi bằng chữ ra giấy.

Bước thứ ba: thiết lập câu chủ đề.

Bước thứ tư: suy nghỉ xem chữ cái nào trong câu dùng làm câu chủ đề.

Bước thứ năm: thiết kế trên Powerpoint.

Bước thứ sáu: kiểm tra lại chạy thử điều chỉnh những chỗ chưa phù hợp

Bước thứ bảy: áp dụng vào bài giảng và điều chỉnh lại

4. Các bước thiết kế trò chơi ô chữ trên powerpoint

TẠO GIAO DIỆN CHO TRÒ CHƠI

Bước 1: Mở chương trình Power point lên và tạo tiêu đề trò chơi.
1.1 Chọn Insert → Textbox và tạo một textbox trên slide.

Bước 2: Tạo một bảng dùng để chứa đáp án.

2.1 Chọn Insert → Table → lựa chọn số hàng và cột tương ứng với số đáp án  đưa ra (mỗi một chữ cái của đáp án sẽ nằm ở 1 một ô của bảng). Như ví dụ ta sẽ tạo một bảng gồm có 5 hàng 9 cột.
2.2 Sau khi bảng đã được tạo ra ta có thể chỉnh lại độ rộng cho bằng nhau, sao cho các ô trong bảng đều là hình vuông ( đảm bảo tính thẩm mỹ).

2.3 Điều chỉnh lại màu sắc của bảng, đường viền sao cho phù hợp với ý của mình. Phần shading để đổ màu background cho bảng và phần pen color dùng để tô màu viền khung bảng.
2.4 Cuối cùng dùng công cụ Eraser để xóa đi những ô không cần thiết trong bảng.

Bước 3: Tạo các nút bấm cho câu hỏi và đáp án.
3.1 Chọn Insert → Shapes → chọn hình muốn làm nút bấm. Theo ví dụ tạo nút cho câu hỏi là quả trám và đáp án sẽ là hình elip.
3.2 Chèn nội dung vào nút bấm bằng cách click phải vào hình → Edit text.

Bước 4: Sử dụng công cụ textbox để tạo đáp án và câu hỏi. Phần textbox chứa đáp án  đặt đè lên phần ô của bảng. Cố gắng làm sao để phần đáp án, mỗi chữ nằm vừa một ô của bảng.

TẠO HIỆU ỨNG CHO TRÒ CHƠI 
Có thể nói, tạo hiệu ứng cho trò chơi là bước quan trọng nhất để làm ra được một trò chơi ô chữ bằng Powerpoint. Ý tưởng như sau:

1. Khi trình chiếu trò chơi. Giao diện trò chơi chỉ hiển thị ra như kết quả sau khi thực hiện bước 3 tạo giao diện trò chơi.
2. Click vào nút câu hỏi bất kỳ nào nó sẽ hiển thị ra nội dung câu hỏi tương ứng. Sau đó bạn sẽ nhấn vào nút đáp án tương ứng với câu hỏi đó thì đáp án của câu đó sẽ hiển thị trên ô chữ, cùng lúc đó câu hỏi sẽ ẩn đi.
3. Tiếp tục với những câu sau cho tới hết trò chơi.

Dựa trên ý tưởng thực hiện trò chơi như trên, ta sẽ làm theo các bước sau. 

Bước 1: Bắt đầu làm từ câu hỏi 1 trước. Click chọn Textbox chứa câu hỏi 1. Chọn Animation → Add animation →More Entrance Effect 
Bước 2: Hiển thị hộp thoại Add Entrance Effect. Chọn kiểu xuất hiện đối tượng → OK.
Bước 3: Chọn Trigger → On Click of → Chọn tên của nút bấm đá tạo để xuất hiện câu hỏi 1.

Bước 4: Tiếp đến đối tượng đáp án.  Chọn Textbox chứa phần đáp án. Chọn Animation → Add animation → Add Entrance Effect...
Bước 5: Trong hộp thoại Add Entrance Effect, chọn kiểu xuất hiện đối tượng 
 → OK.
Bước 6: Vào Trigger → On Click of → Chọn tên của nút bấm đã tạo để xuất hiện đáp án 1.

Bước 7: Làm biết mất textbox chứa câu hỏi 1. Chọn Textbox chứa câu hỏi 1 → vào Animation → Add animation →More Exit Effect
Bước 8: Chọn kiểu Exit → OK.
Bước 9: Chọn Trigger → tên của nút hiển thị đáp án 1
Bước 10: Trong mục Timing, ô Start bạn chọn With Previous. Việc này giúp cho câu hỏi sẽ biến mất cùng lúc với khi  nhấn xuất hiện đáp án
Thực hiện tương tự với các câu hỏi sau. Kết quả chúng ta đã tạo được một ô chữ như ý muốn.
5. Các bước tổ chức trò chơi ô chữ

Trò chơi ô chữ thường tổ chức theo các bước sau:

Bước 1: Giới thiệu ô chữ

- Nêu chủ điểm ô chữ

- Hướng dẫn cách chơi, các quy tắc, quy định trong khi chơi

Bước 2: Tổ chức cho học sinh chơi

Bước 3: Tổng kết

6. Một số ví dụ:
VD1. Bài 5- luyện tập: Axit, bazơ, muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li  (Hóa học 11)
- Sử dụng trong phần kiểm tra bài cũ


[image: image1]
Từ khóa có 10 chữ cái: Tên của loại phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li. (trao đổi ion)

Hàng ngang số 1.(7 chữ cái) Dung dịch các chất điện li có khả năng này (đãn điện)
Hàng ngang số 2. (9 chữ cái) Tên gọi của hidroxit  khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazo. (lưỡng tính)

Hàng ngang số 3. (12 chữ cái) Tên loại muối mà gố axit không còn khả năng phân li ra cation H+ ( muối trung hòa)

Hàng ngang số 4. (7 chữ cái) Tên nhà bác học người Thụy Điển, người đưa ra thuyết về axit, bazo? (A-re-ni-ut)

Hàng ngang số 5. (7 chữ cái) Proton trong định nghĩa của Bronsted là chỉ…?( cation H+)

VD2. Bài 8: Amoniac và muối amoni ( Hóa học 11)
- Sử dụng trong phần giới thiệu bài mới


[image: image2]
Từ khóa có 10 chữ cái: Cách gọi khác của khí amoniac ( khí mùi khai)

Hàng ngang số 1.(6 chữ cái) Khí nito bền ở điều kiện thường nên còn được gọi là…?( khí trơ)

Hàng ngang số 2. (11 chữ cái) Tên muối dùng để điều chế nito trong phòng thí nghiệm? (amoni nitrit)

Hàng ngang số 3. (8 chữ cái) Nito chiếm khoảng 80% thể tích của…? (không khí )

Hàng ngang số 4. (8 chữ cái) KNO3 là một chất nằm trong nhóm chất phụ gia thực phẩm, chất này còn được gọi là…? ( diêm tiêu)

Hàng ngang số 5. (9 chữ cái) Loại liên kết có trong phân tử nito? (liên kết ba)
VD3. Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

- Sử dụng trong phần kiểm tra bài cũ


[image: image3]
Từ khóa có 7 chữ cái: Tên gọi một hợp chất của nito

Hàng ngang số 1.(3 chữ cái) Nito có thể tạo tối đa mấy liên kết cộng hóa trị ( năm)

Hàng ngang số 2. (4 chữ cái) Để nhận biết muối amoni, ta cho muối này tác dụng với …? (kiềm)
Hàng ngang số 3. (3 chữ cái) Nito nằm ở chu kì này ( hai)
Hàng ngang số 4. (6 chữ cái) Khi tác dụng với H2, nito thể hiện tính chất gì?

Hàng ngang số 5. (10 chữ cái) Sản phẩm của phản ứng giữa nito và kim loại ( muối nitrua)
Hàng ngang số 6. (6 chữ cái) Bột nở có công thức hóa học là? (NH4NO3)
Hàng ngang số 7. (11 chữ cái) Một tính chất khác của amoniac ngoài tính khử mạnh? ( tính bazo yếu)

VD4. Bài 13. Luyện tập nito, photpho và các hợp chất của chúng
- Sử dụng trong phần bài tập tự chọn ( dạy học theo hợp đồng))
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Từ chìa khóa: (9 chữ cái)

Đây là một từ chỉ việc cung cấp các chất cần thiết cho sinh vật để hỗ trợ sự sống (Dinh dưỡng)

Hàng ngang số 1: (5 chữ cái)Trong cơ thể người khoảng 90%P tập trung tại đây? (xương)
Hàng ngang số 2: (8 chữ cái)Khoáng chất NaNO3 còn được gọi là gì? (Diêm tiêu)
Hàng ngang số 3: (9 chữ cái) (Điền vào…) Khi cho Cu tác dụng với dd HNO3 đặc nóng, dung dịch chuyển xanh và có … thoát ra? ( Khí màu nâu)
Hàng ngang số 4: (6 chữ cái) (Điền vào…) HNO3… được hầu hết các kim loại, kể cả kim loại có tính khử yếu.(Oxi hóa)
Hàng ngang số 5:(9 chữ cái) Đây là khả năng đặc biệt của P trắng (phát quang)
Hàng ngang số 6:(8 chữ cái) (Điền vào…) Do còn 1 cặp electron chưa sử dụng nên NH3 có… (Tính bazo)
Hàng ngang số 7:(5 chữ cái) Tất cả các muối amoni và muối nitrat đều có tính chất này ( dễ tan)
Hàng ngang số 8:(7 chữ cái) Các muối nitrat sử dụng chủ yếu làm…? (phân đạm)
VD5.  Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Áp dụng trò chơi ô chữ vào phần củng cố bài.
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Từ chìa khóa: (12 chữ cái)

Đây là một khái niệm quan trọng của hóa hoc hữu cơ.(Cấu tạo phân tử)
Hàng ngang số 1: (6 chữ cái)Mọi hợp chất hữu cơ đều có nguyên tố này.(Cacbon)

Hàng ngang số 2: (10 chữ cái)Các nguyên tử cacbon liên kết với nhau tạo thành gì?(Mạch cacbon)

Hàng ngang số 3: (5 chữ cái)Điền vào … “hóa học … là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ”.(Hữu cơ)

Hàng ngang số 4: (6 chữ cái)Điền vào … “… của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử)”.(Hóa trị)

Hàng ngang số 5:(7 chữ cái)Điền vào … “… hữu cơ là … của cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3, các muối cacbonat kim loại). (Hợp chất)

Hàng ngang số 6:(3 chữ cái)Trong hợp chất hữu cơ cacbon có hóa trị bao nhiêu? (Bốn)

Hàng ngang số 7:(6 chữ cái)Điền vào chỗ… “dẫn xuất của hiđrocacbon (ngoài cacbon và hiđro, trong … còn có các nguyên tố khác: oxi, nitơ, clo v.v..)” . (Phân tử)

Hàng ngang số 8:(5 chữ cái)Trong hiđrocacbon phân tử gồm 2 nguyên tố là cacbon và nguyên tố nào?(Hiđro)

Hàng ngang số 9:(3 chữ cái)Trong hợp chất hữu cơ oxi có hóa trị bao nhiêu? (Hai)

Hàng ngang số 10:(4 chữ cái)Đốt cháy một hiđrocacbon ngoài sản phẩm khí cacbonđioxit còn có thêm một sản phẩm là gì? (Nước)

Hàng ngang số 11:(10 chữ cái) Loại liên kết được tạo bởi 1 cặp electron dùng chung (liên kết đơn)
Hàng ngang số 12:(6 chữ cái)Điền vào … “Mỗi hợp chất hữu cơ có một … liên kết xác định” (Trật tự)

VD6. Bài 38. Hệ thống hóa về hidrocacbon

- Sử dụng trong phần nội dung bài
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Từ chìa khóa: (11 chữ cái): Metan, etilen, axetilen, benzen thuộc loại hợp chất hữu cơ nào?(Hiđrocacbon)
Hàng ngang số 1: (3 chữ cái) Phản ứng đặc trưng của ankan cũng như những hợp chất chỉ có liên kết đơn trong phân tử là phản ứng gì?(Thế)

Hàng ngang số 2: (6 chữ cái) Tên gọi của hợp chất dùng điều chế axetilen trong phòng thí nghiệm là gì?(Đất đèn)

Hàng ngang số 3: (6 chữ cái) Tên gọi của 1 hiđrocacbon trong công thức cấu tạo có 2 nguyên tử C và 1 liên kết đôi trong phân tử là gì?(Etilen)

Hàng ngang số 4: (8 chữ cái) Phản ứng cộng hợp nhiều phân tử etilen được gọi là phản ứng gì?(Trùng hợp)

Hàng ngang số 5:(8 chữ cái) Phản ứng được dùng trong phương pháp điều chế xăng từ dầu nặng là phản ứng gì? (Crackinh)

Hàng ngang số 6:(6 chữ cái) Tên gọi của nguyên tố không thể thiếu được trong thành phần chất hữu cơ. (Cacbon)

Hàng ngang số 7:(8 chữ cái) Tên gọi của một hiđrocacbon trong công thức cấu tạo có 2 nguyên tử C và 1 liên kết ba trong phân tử. (Axetilen)

Hàng ngang số 8:(4 chữ cái) Tên gọi của loại phản ứng hóa học xảy ra ở hợp chất có liên kết đôi và liên kết ba trong phân tử. (Cộng)

Hàng ngang số 9:(6 chữ cái) Tên gọi của một hiđrocacbon trong công thức cấu tạo có 6 nguyên tử C liên kết tạo thành vòng 6 cạnh có 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn. (Benzen)
Hàng ngang số 10:(4 chữ cái) Tên gọi của một chất mà axetilen và etilen đều làm mất màu dung dịch chất đó. (Brom)

Hàng ngang số 11:(5 chữ cái) Tên gọi của một hiđrocacbon là thành phần chính của khí thiên nhiên. (Metan)

VD7. Sử dụng trong tiết 69: Ôn tập học kì 2

- Sử dụng trong phần trò chơi số 2 ( phần tổng hợp kiến thức)


[image: image5]
Từ chìa khóa: (12 chữ cái)

Đây là tên 1 quy tắc trong hóa hữu cơ

Hàng ngang số 1: (5 chữ cái) Tên dung dịch nước của anđehit fomic (fomon)
Hàng ngang số 2: (8 chữ cái) phản ứng của anđehit với dung dịch AgNO3/NH3 được gọi là phản ứng gì? ( Tráng bạc)
Hàng ngang số 3: (10 chữ cái) Hiện tượng xuất hiện khi cho propin tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3? (kết tủa vàng)
Hàng ngang số 4: (7 chữ cái) Một tên gọi khác của ankan (parafin)
Hàng ngang số 5:(5 chữ cái) Tên của HCHC có nhóm –OH liên kết trực tiếp với C no? (Ancol)
Hàng ngang số 6:(11 chữ cái) Các hợp chất không no dễ tham gia phản ứng này (phản ứng cộng)
Hàng ngang số 7:(7 chữ cái) Chất dùng để điều chế etanol bằng phương pháp sinh hóa? (Tinh bột)
Hàng ngang số 8:(8 chữ cái) Đây là một tính chất của phenol? (Tính axit)
PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Tổ chức trò chơi ô chữ trong hoạt động dạy học đã có sự thay đổi nhiều theo chiều hướng tích cực về chất lượng dạy học, với sự chuẩn bị chu đáo về thiết kế, tổ chức trò chơi của giáo viên, giờ học đã không còn cứng nhắc, đơn điệu, truyền đạt kiến thức một chiều mà giờ học đã trở nên sinh động, học sinh rất tích cực tham gia xây dựng bài.

Kết quả thực nghiệm sư phạm khi vận dụng trò chơi ô chữ trong hoạt động dạy học cho thấy:

- Phát huy tính tích cực trong hoạt động học tập của học sinh, nâng cao hiệu quả dạy học.

- Học sinh ngày càng yêu thích môn học.

- Học sinh khắc sâu được kiến thức bài học, đa số các em thuộc và hiểu bài ngay tại lớp.

-Những học sinh trước kia còn yếu thì giờ cũng đã nắm được các kiến thức quan trọng trong nội dung bài học.

- Giờ học diễn ra nhẹ nhàng, sinh động, lôi cuốn học sinh luôn tham gia vào các hoạt động của giờ học.

- Học sinh tự tin xây dựng bài, không còn rụt rè, có tinh thần tự giác.

- Giáo viên hài lòng, tự tin vào bài giảng.
KẾT QUẢ KHẢO SÁT SAU KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

	
	Trước khi thực hiện đề tài
	Sau khi thực hiện đề tài

	Tổng số HS khảo sát
	92
	92



	Số HS rất thích môn hóa
	10HS – 10,9%
	32HS – 34,8%

	Số HS thích môn hóa
	15HS – 16,3%
	51HS – 55,4%

	Số HS bình thường với môn hóa
	52Hs – 56,5%
	8HS – 8,7%

	Số HS không thích môn hóa
	9HS – 9,8%
	1HS – 2,1%

	Số HC ghét môn hóa
	6HS – 6,5%
	0HS – 0%


Kết quả học tập môn hóa của năm trước ( năm học 2015-2016) và năm học này ( năm học 2016-2017  2 lớp nghiên cứu: 

	Xếp loại
	Lớp 11A1
	Lớp 11A3

	
	Năm học 
2015-2016
	Năm học 
2016-2017
	Năm học

 2015-2016
	Năm học

 2016-2017

	Giỏi
	35,6%
	58,7%
	26,4%
	42,4%

	Khá
	56,7%
	41,3%
	59,2%
	52,9%

	TB
	7,7%
	0
	14,4%
	4,7%

	Yếu
	0
	0
	0
	0


II. Ý NGHĨA KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI
Trong hoạt động dạy học tổ chức trò chơi ô chữ có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng:

- Giúp các em thay đổi hình thức, phương pháp học truyền thống trước đây, làm cho giờ học bớt căng thẳng, nặng nề, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu, để học sinh tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng, hứng khởi.

- Rèn luyện thêm kĩ năng làm việc theo nhóm của học sinh.

- Tạo cho học sinh sự tìm tòi, sáng tạo, rèn luyện cho học sinh có cơ hội để hoàn thiện bản thân.

- Qua trò chơi đã kích thích học sinh vận dụng kiến thức năng động, rèn luyện trí nhớ, phát triển khả năng phán đoán, suy luận. Từ đó phát triển tư duy mềm dẻo, học tập cách xử lý thông minh các tình huống phức tạp, tăng cường khả năng vận dụng trong cuộc sống để thích nghi với điều kiện mới của xã hội.

- Ngoài ra thông qua trò chơi còn giúp các em phát triển được nhiều phẩm chất đạo đức như: tính nhanh nhẹn, tình đoàn kết thân ái, sự phối hợp nhịp nhàng, lòng trung thực và tinh thần trách nhiệm lẫn nhau.

III. KẾT LUẬN
Trò chơi ô chữ là một trong những trò chơi trí tuệ, hỗ trợ hữu ích cho giáo viên và học sinh trong quá trình dạy – học. Đây không phải là trò chơi đơn thuần mà còn là một hình thức học tập khả năng tư duy của người chơi nếu được thiết kế và sắp xếp phù hợp với chương trình học. Bên cạnh đó, hình thức vừa học vừa chơi này mang lại cho người học sự hứng thú, tăng cường khả năng ghi nhớ kiến thức. Đồng thời còn giúp học sinh ôn luyện kiến thức nhanh phù hợp với hình thức thi trắc nghiệm mà Bộ Giáo dục đào tạo đã lựa chọn cho việc kiểm tra, đánh giá và thi cử hiện nay.

Việc vận dụng linh hoạt trò chơi ô chữ sẽ giúp cho không khí lớp học vui tươi, học sinh có cảm giác nhẹ nhàng, tiếp thu và ghi nhớ kiến thức một cách nhanh chóng và sâu sắc.

Tóm lại: Sử dụng trò chơi ô chữ trong hoạt động dạy học đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ.
IV. ĐỀ XUẤT
Trong quá trình vận dụng đề tài, tôi có một số kiến nghị như sau:

- Giáo viên phải chuẩn bị thật kỹ nội dung cho mỗi lần thiết kế và tổ chức trò chơi ô chữ.

- Trau dồi kỹ năng tin học để ứng dụng các phần mềm nhằm thiết kế trò chơi sinh động hơn

- Nhà trường cần trang bị nhiều hơn nữa máy chiếu và máy vi tính để giáo viên giảng dạy và thiết kế, tổ chức trò chơi vào thực tiễn dạy học ở nhà trường nhằm góp phần đổi mới phương pháp daỵ học.

- Tiếp tục nghiên cứu, phát triển và thực nghiệm trên phạm vi rộng cũng như trên nhiều lĩnh vực để nâng cao hơn nữa giá trị thực tiễn của trò chơi ô chữ trong hoạt động dạy học.

Không những sử dụng trò chơi ô chữ trong dạy học, tôi còn đang và sẽ tiếp tục thiết kế nhiều trò chơi khác như: đường lên đỉnh Olimpia (sử dụng trong các giờ luyện tập chương); Ô chữ kì diệu; Vòng quay may mắn; Đoán chất…để sử dụng trong những bài giảng của mình.
Do năng lực có hạn nên đề tài có thể chưa bao quát hết các dạng, các ví dụ đưa ra chưa thực sự điển hình nhưng vì lợi ích của học sinh khi được tiếp cận với phương pháp này nên tôi mạnh dạn viết, giới thiệu với đồng nghiệp và học sinh.

Xin chân thành cảm ơn !!!
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